Tuần dạy: 17/05/2021 - 22/05/2021
Tuần: 36 - Tiết: 36:
LUYỆN TẬP

I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Đặc điểm về sự nở vì nhiệt cùa chất rắn, lỏng, khí?
· Chất rắn:
· Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
· Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.
· Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn.
· Chất lỏng:
· Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
· Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.
· Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn.
· Chất khí:
· Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
· Các chất khí khác nhau co dãn vì nhiệt giống nhau.
· Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn.
Câu 2: Cấu tạo, hoạt động, ứng dụng của băng kép ?
Cấu tạo:  Băng kép gồm 2 thanh kim loại có bản chất khác nhau được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh.
Hoạt động: Dựa trên sự co dãn vì nhiệt khác nhau của các chất rắn khác nhau. Khi đốt nóng hay làm lạnh, băng kép đều cong lại
Ứng dụng :đóng, ngắt tự động mạch điện (trong bàn là, trong "con chuột" của đèn huỳnh quang).      
Câu 3: Công dụng, nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế?
Công dụng:  Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.
Nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế: Dựa trên sự co dãn vì nhiệt của các chất.
Câu 4: Kể tên các loại nhiệt kế thường dùng, nêu công dụng của từng loại.
Tên nhiệt kế: 3 loại nhiệt kế thường dùng: nhiệt kế y tế, nhiệt kế treo tường, nhiệt kế phòng thí nghiệm.
Công dụng:    
· Nhiệt kế y tế đo nhiệt độ cơ thể.
· Nhiệt kế treo tường đo nhiệt độ không khí.
· Nhiệt kế phòng thí nghiệm đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.
Câu 5: Nhiệt giai là gì? Trong  nhiệt giai Celsius và nhiệt giai Fahrenheit quy định những gì?
· Nhiệt giai là thang nhiệt độ.
· Nhiệt giai Celsius: có đơn vị là oC. 
· Nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC.
· Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100oC.
· Nhiệt giai Fahrenheit: có đơn vị là oF. 
· Nhiệt độ nước đá đang tan là 32oF.
· Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212oF.
Câu 6: Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc? Cho 2 ví dụ.
Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của 1 chất.
VD : Cho nước đá vào nước nóng, đốt ngọn nến.
Sự đông đặc: sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của 1 chất.
VD : làm kem; làm nước đá.
Câu 7: Nêu đặc điểm của sự nóng chảy? 
· Phần lớn các chất nóng chảy ở 1 nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy.  
· Các chất khác nhau nóng chảy ở nhiệt độ khác nhau.
· Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi.
Câu 8: Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Mỗi yếu tố cho 1 ví dụ.
Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
VD: 
· Nhiệt độ: Ở ruộng muối khi trời nắng nóng ta thu hoạch muối nhanh hơn.
· Gió : Khi lau nhà xong ta thường bật quạt để sàn nhà mau khô.
· Diện tích mặt thoáng: phơi quần áo trãi rộng ra sẽ mau khô hơn.
II. BÀI TẬP
Bài 1: Hãy sắp xếp theo thứ tự sự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều của các chất sau: khí oxi, sắt, nhôm, nước.
Bài 2: Hãy sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự giảm dần của các chất sau: rượu, nước, không khí, đồng, sắt.
Bài 3: Hãy sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự tăng dần của các chất sau: khí nitơ, dầu, nước, chì.
Bài 4:  Hãy so sánh độ tăng thể tích của 100cm3 các chất sau đây khi nhiệt độ tăng từ 10oC đến 50oC:  khí CO2, sắt và rượu
Bài 5: Tại sao vào mùa hè thì Tháp Effel ở Pari lại cao hơn mùa đông?
Bài 6: Khi phải để xe ngoài nắng, ta không nên bơm lốp xe căng?
Bài 7: Ở nhiệt độ nào nước có trọng lượng riêng lớn nhất? Vì sao? 
Bài 8: Hãy giải thích vì sao không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh?
Bài 9: Vì sao người ta thường gắn máy lạnh trên cao mà không gắn dưới thấp?
Bài 10: Trước khi sử dụng nhiệt kế y tế, ta có nên nhúng vào nước sôi để sát trùng không? Vì sao? Thực tế người ta có sát trùng nhiệt kế y tế không? Nếu có thì người ta sử dụng cách nào?
Bài 11:  Nhiệt kế y tế có đặc điểm gì đặc biệt so với các loại nhiệt kế khác? Đặc điểm này có tác dụng gì?
Bài 12:  3 bình giống hệt nhau đựng 3 chất khí: khí Oxi, hơi nước, khí cacbonic. Khi đun nóng chúng tăng thêm 50oC thì khối khí nào có thể tích lớn nhất? Vì sao?
Bài 13: Ta có thể dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ nước đá đang tan được không? Vì sao?
Bài 14: Vì sao khi đựng chất lỏng trong chai, người ta không đựng chất lỏng đầy chai? 
Bài 15: Thả chì vào đồng đang nóng chảy thì chì có nóng chảy không? Tại sao?
Bài 16: Nhiệt độ nóng chảy của bạc là 960oC. Nhiệt độ nóng chảy của chì là 327oC.Nếu thả bạc vào kẽm đang nóng chảy thì kẽm có nóng chảy không? Tại sao?
Bài tập đổi đơn vị nhiệt độ:
Bài 1: Đổi nhiệt độ
     - Công thức đổi từ oC  oF :  t oC = (t x 1,8)oF + 32 oF

     - Công thức đổi từ oF  oC :  t oF = oC

1/ 350C = ? 0F
2/ 500F = ?0C 
3/ 600C = ?0F
4/ 980F = ?0C
5/ 3270C = ?0F
6/ 800F = ?0C
7/  -160C = ?0F
8/ -90F = ?0C
9/ -250C = ?0F
10/ 1040F = ?0C
11/ 2000C = ?0F
12/- 400F = ?0C
13/- 170C = ?0F
14/ 3700F = ?0C
15/ 350C = ?0F
16/ 920F = ?0C

Bài 2:Ta có thể dùng nhiệt kế treo tường để theo dõi nhiệt độ nước đá đang tan được hay không? Vì sao?
Bài 3: 
a/ Thân nhiệt của một người bình thường là 370C ,trong nhiệt giai  Fahrenheit thì nhiệt độ này bằng bao nhiêu 0F?
b/ Nhiệt đô không khí cho một ngày thời tiết đẹp là 800F sẽ tương ưng bằng bao nhiêu 0C ?
c/ Một HS dùng nhiệt kế y tế để đo thân nhiệt của mình. Sau khi đo nhiệt độ xong, bạn đó dự định đặt nhiệt kế y tế vào nước sôi để sát khuẩn. Theo em làm như vậy được không? Tại sao? 
d/ Một người ở Anh có nhiệt độ cơ thể là 98,60F. Người này có bị sốt không? Giải thích.
e/ Ở nước Mỹ, dự báo thời tiết cho ngày mai nhiệt độ là 38 độ. Vậy ngày mai (theo dự báo thời tiết) là nóng hay lạnh? Vì sao? 
Bài 4: GHĐ của một nhiệt kế từ -200C đến 500C?
a/ GHĐ tương ứng của nhiệt kế này sang 0F?
b/ Một bạn học sinh dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ Nước đang sôi được không?  Tại sao?
c/ Để đo nhiệt độ Nước đang sôi, ta dùng nhiệt kế nào? Vì sao?
Bài 5: 
a/ Một băng kép gồm một thanh Đồng và một thanh Thép. Khi hơ nóng băng kép cong về phía thanh nào? Tại sao?
b/ Một băng kép Đồng – Nhôm khi được làm lạnh nó sẽ cong về phía thanh nào? Tại sao?
c/ Trong 1 bàn ủi gia đình có một băng kép mặt trên là  thanh Nhôm, mặt  ở dưới và 1 thanh Đồng. Khi bàn ủi nóng băng kép này cong về phía nào? Tại sao?
Bài tập khai thác đồ thị
Bài 1: Dựa vào đồ thị biểu diễn sự tăng nhiệt  độ phụ thuộc vào thời gian đun nóng một chất rắn.
a/ Hãy cho biết nhiệt độ nóng chảy của chất đó là bao nhiêu? Chất đó là chất gì ?
b/ Từ phút 0 đến 10, chất đó ở thể gì? Đây là quá trình gì ?
c/ Chất này ở trong thể rắn và thể lỏng trong bao lâu? Được biểu diễn bằng đường thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng ?
d/ Từ phút thứ 25 đến phút thứ 32, nhiệt độ của chất thay đổi như thế nào ? Chất đó tồn tại thể gì ?
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Bài 2: Dựa vào đồ thì trên cho biết :
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a/ Đây là quá trình nóng chảy hay đông đặc?
b/ Chất này là chất gì ? Vì sao ?
c/ Đoạn AB xảy ra trong bao lâu, thay đổi nhiệt độ như thế nào? Chất này đang ở thể gì ?
d/ Đoạn BC biểu diễn quá trình gì? Chất này ở thể gì? Nhiệt độ thay đổi như thế nào? Xảy ra trong khoảng thời gian nào?
e/ Đoạn nào chất này tồn tại ở thể lỏng? Xảy ra trong thời gian bao lâu? Nhiệt độ thay đổi như thế nào?

Bài 3: Đường biểu diễn sự thay đổi theo thời gian của một chất  hình vẽ:
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a/ Chất này là chất gì? Vì sao?
b/ Đoạn thẳng nào biểu diễn quá trình nóng chảy? Xảy ra trong  bao lâu? Tồn tại ở thể nào?
c/ Ở phút thứ 2, chất này tồn tại ở thể gì?
d/ Đoạn CD biểu diễn quá trình gì? Tồn tại ở thể nào? Xảy ra trong khoảng thời gian nào?
Bài 4: Đường biểu diễn sự thay đổi theo thời gian của một chất  hình vẽ:
Nhiệt độ (oC)
Thời gian (ph)
95

80
70
60
50
40
35

30
25
    0        4        8       12       16      20            












a/ Ở nhiệt độ nào chất này bắt đầu nóng chảy? Chất này tên là gì?
b/ Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 40oC lên đến nhiệt độ nóng chảy cần bao lâu?
c/ Từ phút thứ 8 đến phút thứ 16 chất này tồn tại ở thể gì? Quá trình này gọi là quá trình gì?
d/ Chất này nóng chảy xong ở phút thứ mấy? Sau khi nóng chảy xong sẽ xảy ra quá trình gì? Lúc này sẽ ở thể nào?
e/ Nêu ứng dụng của chất này trong cuộc sống?

Bài 5: Cho đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất rắn khi đun nóng như sau:
[image: ]
a/ Chất rắn này có tên gọi là gì? Nhiệt độ nóng chảy là bao nhiêu?
b/ Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể rắn? Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể rắn và lỏng?
c/ Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình nào? Giải thích?
d/ Sau khi  nóng chảy hoàn toàn, nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ của chất thay đổi như thế nào?
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